
Chỉ định: Dùng trong các trường hợp: Cơ thê thiếu calci (còi xương, loãng xương). ` 

Tăng nhu cầu calci ở phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con bú, trẻ đang phát triên và môt sô tình 

trạng dị ứng. 
Chông chỉ định: : : 

Mẫn cảm với một trong thành phân của thuốc, điều trị kéo dài cho bệnh nhân bị suy thận, 

chứng tăng calci máu và tăng calei niệu, sỏi đường tiệt niệu. 

Liêu dùng-Cách dùng: 

Liễu trung bình: ) : 

* Người lớn: Uông mỗi lân 1 viên x 2 lần/ngày. 
* Trẻ em: Uỗng theo sự chỉ dẫn của thây thuốc. 

Thận trọng: ị 

Tránh dùng thuốc nếu có tăng calci huyệt hay trong trường hợp dể bị sỏi thận. Cân thận trọng 

khi dùng các loại muôi calci cho bệnh nhân suy thận, bệnh tim hay bệnh sarcoid. 

Tác dụng không mong muôn: ` : 

Thuốc có thể gây rồi loạn tiêu hóa nhẹ: buôn nôn, nôn,... Tác dụng không mong muôn xảy ra 

khi dùng liều cao vitamin D. Uống vitamin D; quá liêu có thê gây ngộ độc vitamin D, Các 

triệu chứng ban đâu của ngộ độc là dâu hiệu và triệu chứng của tăng calc1 máu. Tăng calci 

Huyết và nhiễm độc vitamin D có một SỐ tác dụng phụ như: : 

Thường gặp: yêu. mệt mỏi, ngủ ngà, đau đâu, chán ăn, khô miệng, buôn nôn, táo bón, tiêu 

chảy, È tai, mật điều hòa, giảm trương lực cơ, đau cơ, đau xương và dễ bị kích thích. 

Ít gặp hoặc hiểm gặp: Nhiễm calci thận, rỗi loạn chức năng thận, loãng xương ở người lớn, 
giảm pháttriên Ở trẻ em, sút cân; tăng huyết áp, loạn nhịp tim, và môt số rồi loạn chuyền hóa... 

Khi thấy các triệu chứng ngộ độc phải ngừng sử dụng thuôc và xử trí theo chỉ dân của thây thuôc. 

* Ghỉ chú: “Nêu cần thông tìnxinhỏi ý kiến của bác sĩ và thông báo cho bác sĩ những tác 

dụng không mong muôn gặp phải khi sử dụng thuộc”. 

Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác: 
Không nên dùng các chế phâm calei chung với digoxin, tetracyclin, các thuốc có Phospho, 

Calci khác, tann. 

Quá liều và xử trí: : 

Vì tăng calci huyệt có thê nguy hiểm hơn hạ calcl huyết nên tránh điều trị quá liều vitamin D 

cho trường hợp hạ calci huyết, trong khi điều trị cần định kỳ đo nồng độ calc¡ huyết thanh 

không đề nông độ huyết thanh vượt quá Ì Img/decilit. 

Báo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30'C. 

Hạn dùng: 36 tháng tính từ ngày sản xuất. 
Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng. 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCC§. .. 
___ ĐỀ XA TẢM TAY TRẺ EM. 

ĐỌC KỸ HƯỚNG DÁN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG 
NÉU CÀN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIÊN BÁC SĨ. 
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